[bookmark: _Hlk211518906][bookmark: _Hlk209603740]VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 27/10/2025 - 1/11/2025)
Người thực hiện: PHẠM THỊ THÌN

Thứ 2 ngày 27 tháng 10 năm 2025
[bookmark: _Hlk212041818]Lĩnh vực phát triển : Phát triển thể chất
Đề tài: VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
TCVĐ: Kẹp bóng

	[bookmark: _Hlk211519976]Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1 Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên vận động.
- Trẻ thực hiện đúng vận động “Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh”
- Trẻ biết cách chơi trò chơi “ Kẹp bóng”
- Trẻ có quyền tham gia vào các nhóm chơi, tham gia tập các bài tập phát triển thể chất
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện khả năng khéo léo, giữ thăng bằng của cơ thể.
- Trẻ có kỹ năng phối hợp tay, chân, mắt nhịp nhàng để thực hiện vận động.
 - Trẻ chơi trò chơi đúng luật, nhanh nhẹn.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực vận động.





	I. CHUẨN BỊ
* ĐD của cô:
 - Vạch chuẩn, sân tập. 
- bóng.
 - Đĩa nhạc bài " Nhà của tôi”.
* ĐD của trẻ:
- Trang phục gọn gàng.
- Tâm thế thoải mái.
III. Tổ chức:
1. Ổn định tổ chức:
- Cô và trẻ trò chuyện về ngôi nhà của bé.
- Cô khái quát giới thiệu bài
2. Nội dung:
HĐ1:Khởi động
- Cho trẻ đi các kiểu đi: Đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót bàn chân, đi khom, chạy nhanh, chạy chậm theo hiệu lệnh tiếng sắc xô và về 2 hàng dọc
- Điểm danh 1-2.
HĐ2: Trọng động
* BTPTC: Kết hợp với bài “Nhà của tôi”
- Cho trẻ đứng 4 hàng tập bài tập phát triển chung
- Tay: Đưa 2 tay ra phía trước,về phía sau và vỗ vào nhau
- Chân: Đứng 1chân nâng cao, khuỵu gối
- Bụng: Quay người sang 2 bên
- Bật: Bật tách khép chân
- Tập động tác nhấn mạnh: động tác chân
* VĐCB : “Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh”.
- Cho trẻ trải nghiệm 
- Cô giới thiệu tên vận động “ Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh ”.
- Cô làm mẫu cho trẻ quan sát 
+ Lần 1: Cô làm không giải thích
+ Lần 2: Cô vừa làm vừa giải thích 
- Cho trẻ thực hiện:
+ Gọi 2 trẻ thực hiện tốt lên thực hiện
+ Lần lượt tùng trẻ thực hiện( Cô sửa sai cho trẻ)
+ Thi đua 2 tổ (Cô sửa sai cho trẻ)
- ĐT: + Các con vừa thực hiện vận động gì?
* TCVĐ: Kẹp bóng
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét sau khi chơi.
HĐ3: Hồi tĩnh
- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng trong sân tập
3. Kết thúc 
- Cô nhận xét giờ học và động viên, khuyến khích trẻ.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:





***********************************
Thứ 3 ngày 28 tháng 10 năm 2025
[bookmark: _Hlk212042485]Lĩnh vực phát triển : Phát triển thẩm mĩ
Đề tài: - Dạy kỹ năng ca hát bài “Nhà của tôi” – ST “ Thu Hiền”
- TCÂN: Thi xem ai nhanh.
- HN: Gia đình nhỏ hạnh phúc to – Nhạc sĩ “ Nguyễn Văn Chung”

	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
 - Nhớ tên bài hát, tên tác giả.
 - Trẻ hát đúng lời, thuộc lời đúng giai điệu của bài hát.
 - Trẻ hiểu cách chơi, luật chơi và biết chơi trò chơi.
- Trẻ có quyền tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật
- SEL:  Trẻ biết thể hiện cảm xúc qua ca  bài hát mà trẻ thể hiện.
2. Kỹ năng:
  - Rèn kỹ năng hát đúng theo nhạc, giai điệu cho trẻ.
- Trẻ hát vừa nghe, rõ ràng, trẻ nhún nhảy đúng nhịp bài hát.
 - Trẻ có khả năng phân biệt nghe hiệu lệnh, nhanh nhẹn khi chơi.
3. Thái độ:
 - Trẻ có ý thức tham gia hoạt động
 - Biết thể hiện tình cảm của mình với cô giáo, các bạn thông qua bài hát.







	I. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô:
  - Đàn ghi giai điệu các bài hát “ Nhà của tôi, Gia đình nhỏ hạnh phúc to”.
- Dụng cụ âm nhạc: Trống
* Đồ dùng của trẻ:
- Ghế ngồi cho trẻ
- Tâm thế trẻ thoải mái.
II. Tổ chức.
1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ trò chuyện về ngôi nhà
+ Đây là ngôi nhà mấy tầng?
+ Ngôi nhà màu gì?
+ Con có nhận xét gì về ngôi nhà?
- Cô khái quát dẫn dắt vào bài
2. Nội dụng
HĐ1: Dạy trẻ kỹ năng ca hát bài “Nhà của tôi” – ST “ Thu Hiền”
- Cô giới thiệu tên bài hát bài “Nhà của tôi” – ST “ Thu Hiền”
- Cô hát mẫu bài hát 2 lần.
+ Lần 1 : Cô hát không nhạc
- Cô đọc lời ca bài hát
+ Lần 2 : Cô hát với nhạc 
- Dạy trẻ hát :
+ Cho cả lớp 2 lần
+ Cho từng tổ hát,cho nhóm,cá nhân trẻ lên hát ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
+ ĐT: - Các con vừa hát bài gì?
- Bài hát do ai sáng tác?
* Cô giới thiệu vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm bài “Nhà của tôi”
- Cô vận động lần 1
- Cô cùng cả lớp vận động.
-> Giáo dục trẻ ý nghĩa, cách bảo vệ đôi mắt
HĐ2: TCAN: Thi xem ai nhanh.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô nhận xét sau khi chơi
HĐ3 : Hát nghe  bài Gia đình nhỏ hạnh phúc to – Nhạc sĩ “ Nguyễn Văn Chung”
- Cô giới thiệu và hát cho trẻ nghe bài hát Gia đình nhỏ hạnh phúc to – Nhạc sĩ “Nguyễn Văn Chung”
- Lần 1: Cô hát không nhạc
- Giảng nội dung bài hát: - Lần 2: Cô hát với nhạc và biểu diễn cùng trẻ
+ ĐT:- Cô vừa hát cho các con nghe bài gì?
- Bài hát do ai sáng tác?
3. Kết thúc:
- Cô nhận xét giờ học và động viên khuyến khích trẻ. 


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 





+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





+ Điều chỉnh:



3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:




***********************************


Thứ 4 ngày 29 tháng 10 năm 2025
[bookmark: _Hlk212040655]Lĩnh vực phát triển : Phát triển ngôn ngữ
Đề tài: Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ “Em yêu nhà em” tác giả Đoàn Thị Lam Luyến
	[bookmark: _Hlk211520953]Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1 Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.
- Trẻ thuộc lời bài thơ, đọc đúng nhịp điệu bài thơ.
- Qua bài thơ giúp trẻ có quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình
- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc qua lời nói. Trẻ biết lắng nghe và chờ lượt nói của bạn 
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ: mạch lạc, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng nhịp bài thơ, sử dụng đúng từ, đủ câu, không ngọng, mở rộng vốn từ cho trẻ.
- Rèn kỹ năng đọc ngắt nghỉ đúng nhịp.
- Rèn kỹ năng mạnh dạn,tự tin cho trẻ. Biết thể hiện tình cảm khi đọc thơ.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú đọc thơ, chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động.







	I. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của trẻ:
- Tranh minh họa nội dung bài thơ.
- Tranh thơ trên máy tính
- Nhạc: Nhà của tôi.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Tâm thế thoải mái.
 - Ghế ngồi.
II. Tổ chức:
1. Ổn định tổ chức.
- Cô và trẻ hát bài: “ Nhà của tôi”.
+ ĐT: - Con vừa hát bài hát gì?
- Nhà con ở đâu?
 => Cô khái quát giới thiệu bài thơ: Em yêu nhà em.
2. Nội dung:
HĐ1: Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ: “Em yêu nhà em” tác giả Đoàn Thị Lam Luyến
- Cô giới thiệu bài thơ, tên tác giả.
*/ Cô đọc cho trẻ nghe
- Cô đọc cho trẻ nghe lần 1: Kết hợp cử chỉ, nét mặt, điệu bộ.
- Giảng nội dung bài thơ: 
- Giải thích các từ: “Líu lo”; “Hoa mơ”; “ giữ”;“Ngào ngạt”
- Cô đọc thơ lần 2 kết hợp với tranh
*/ Trẻ đọc thơ
- Cả lớp đọc cùng cô 2 lần
- Từng tổ đọc( Sửa sai)
- Nhóm 3-4 trẻ lên đọc, cá nhân trẻ đọc( sửa sai cho trẻ)
HĐ 2: Tìm hiểu nội dung bài thơ. 
- Các con vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác?
- Trong bài thơ tác giả miêu tả khung cảnh xung quanh nhà của bé như thế nào? 
- Có con gì hót líu lo?          
-  Bạn nhỏ trong bài thơ còn được ví như nhân vật nào trong câu chuyện cổ tích?
- Tác giả miêu tả hương thơm của hoa sen như thế nào?
- Trong đầm sen còn có gì?
- Tình cảm của bạn nhỏ dành cho ngôi nhà của mình như thế nào?
-  Chúng mình đã phải xa nhà bao giờ chưa?
- Khi xa nhà chúng mình cảm thấy thế nào?
- Các con có yêu quý ngôi nhà của mình không?
 - Muốn ngôi nhà luôn sạch đẹp chúng mình phải làm gì?
* Giáo dục trẻ: 
HĐ 3: Bé nghe thơ:
- Cô cho nghe thơ trên màn hình ti vi.
3. Kết thúc:
- Cô động viên khuyến khích trẻ trong giờ học sau.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 



+ Điều chỉnh:





2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





+ Điều chỉnh:





3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ






+ Điều chỉnh:





***********************************

Thứ 5 ngày 30 tháng 10 năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển nhận thức
Đề tài: Trò chuyện về ngôi nhà của bé.
	[bookmark: _Hlk211521781]Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1 Kiến thức:
- Trẻ biết kể về ngôi nhà của mình.
- Trẻ biết nguyên vật liệu xây nên ngôi nhà.
- Trẻ biết phân biệt, so sánh nhà một mái ngói, mái bằng.
-  Trẻ có quyền được nói lên suy nghĩ, bày tỏ ý kiến của mình với cô và các bạn
2. Kĩ năng.
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ.
- Rèn kỹ năng về ngôn ngữ, trả lời mạch lạc, rõ ràng, đủ câu, đủ ý.
3. Thái độ.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
 - Thông qua bài học trẻ biết yêu quý và bảo vê ngôi nhà của mình.







	I. Chuẩn bị:
- Bài hát “nhà của tôi” 
- Máy tính, mô hình nhà 1 tầng mái ngói, nhà 1 tầng mái bằng.
- Lô tô nhà 1 tầng mái ngói,nhà 1 tầng mái bằng.
- Bút màu, giấy màu
II. Tổ chức
1:Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ hát bài “Nhà của tôi” 
- Cô vừa cùng các con hát bài hát gì?
=> Cô khái quát, giới thiệu bài
2. Nội dung:
HĐ1: Trò chuyện về ngôi nhà của bé
- Hãy kể cho cô và cả lớp nghe về nhà của mình?
Giới thiệu các kiểu nhà.
* Tranh 1: Quan sát ngôi nhà 1 tầng mái ngói.
-Các con có nhận xét gì về ngôi nhà?
- Mái ngói có màu gì?
- Ngôi nhà sơn màu gì?
- Mái nhà có dạng hình gì?
- Ngôi nhà đựoc làm từ nguyên vật liệu nào?
-> Cô khái quát lại
* Tranh 2:  Quan sát ngôi nhà 1 tầng mái bằng.
Cho trẻ đưa ra những lời nhận xét của mình.
- Con thấy ngôi nhà này có đặc điểm gì?
- Ngôi nhà sơn màu gì?
- Ngôi nhà có hình gì?
- Phía trên ngôi nhà có đặc điểm gì?
-> Cô khái quát lại
* So sánh các kiểu nhà
+ Nhà 1 tầng mái ngói và nhà 1 tầng mái bằng. 
- Các con nhận xét xem 2 ngôi nhà có đặc điểm gì giống và khác nhau?
- Giống nhau: Đều là nhà 1 tầng, có cửa ra vào và cửa sổ.
- Khác nhau: Nhà 1 tầng mái ngói có màu đỏ, không có lan can. Còn nhà mái bằng có trần làm mái nhưng không có mái ngói.
HĐ2: Củng cố:
* TC: Về đúng nhà của mình.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi 
- Cô cho trẻ chơi trò chơi.
- Cô nhận xét, động viên trẻ.
* TC: Vẽ trang trí ngôi nhà bé thích
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi 
- Cô cho trẻ chơi trò chơi.
- Cô nhận xét, động viên trẻ.
3:Kết thúc 
-Cô nhận xét, khuyến khích, động viên trẻ.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 





+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:





***********************************



Thứ 6 ngày 31 tháng 10  năm 2025
Lĩnh vực phát triển : Phát triển thẩm mĩ
Đề tài: Cắt dán Ngôi nhà
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết cắt giấy màu và dán ngôi mái nhà bằng hình tam giác, thân nhà và cửa sổ hình vuông, cửa ra vào bằng hình chữ nhật theo yêu cầu của cô.
- Trẻ biết phối hợp màu và sắp xếp bố cục bức tranh hợp lý.
- Trẻ biết đặt tên cho bức tranh của mình.
-  Trẻ có quyền được bày tỏ ý kiến và được tôn trọng ý kiến, được tự do lựa chọn khu vực hoạt động, được tham gia vào các nhóm chơi, được ra quyết định.
- SEL: Trẻ biết thể hiện cảm xúc khi vẽ. Trẻ biết khen ngợi và động viên bạn khi bạn hoàn thành sản phẩm nghệ thuật.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng xé tạo thành hình mái nhà, thân nhà, cửa ra vào, cửa sổ.
 - Củng cố kĩ năng phết hồ và dán.
3. Thái độ:
 - Trẻ yêu quý ngôi nhà của gia đình mình, nơi mình sinh ra và lớn lên.
- Giáo dục cháu biết giữ gìn sản phẩm do mình làm ra
	I. Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát: Ba ngọn nến lung linh, Nhà của tôi
- Bàn ghế, keo, kéo, giấy màu, hồ dán.
- Tranh mẫu của cô
II. Tổ chức:
1. Ổn định tổ chức:
- Cho trẻ hát vận động theo nhạc bài hát: “Cả nhà thương nhau”
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về bài hát:
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Ngôi nhà của các con như thế nào?
=> Cô khái quát, giới thiệu bài
2. Nội dung:
HĐ 1: Dạy trẻ cắt dán ngôi nhà.
* Quan sát tranh mẫu:
- Các con hãy quan sát xem cô có tranh gì đây?
- Con có nhận xét gì về bức tranh? 
- Các con xem khung nhà giống hình gì? Có màu gì?
- Còn mái nhà hình gì? Có màu gì?
- Cửa ra vào và cửa sổ có màu gì và giống hình gì? 
- Các con có thích cắt dán ngôi nhà của mình không? 
* Cô làm mẫu:
- Cô vừa xé dán vừa phân tích:
+ ĐT: - Muốn cắt được ngôi nhà con cắt những gì?
- Khung nhà con cắt dán bằng hình gì? 
- Mái nhà con cắt dán bằng hình gì? 
- Thế còn cửa ra vào và cửa sổ con cắt dán ra sao?
- Ngoài ngôi nhà ra con còn muốn cắt thêm gì nữa?
- Khi dán xong để cho bức tranh thêm đẹp con cần làm gì? 
HĐ 2: Trẻ thực hiện:
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn cắt dán tranh của mình.
- Cô quan sát trẻ làm hướng dẫn những trẻ chưa làm được.
HĐ3: Trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ ra trưng bày sản phẩm của mình.
- Cô cho trẻ nhận xét bài của bạn
- Cô nhận xét chung và tuyên dương, động viên trẻ vào buổi học lần sau.
- Cô cho trẻ cất dọn đồ dùng của mình.
3. Kết thúc:
- Cô động viên khuyến khích trẻ trong giờ học lần sau.  


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 




+ Điều chỉnh:



2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ





+ Điều chỉnh:




3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ





+ Điều chỉnh:
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Thứ 7 ngày 1 tháng 11  năm 2025
Lĩnh vực phát triển: Phát triển ngôn ngữ.
Đề tài: Ôn dạy trẻ đọc thuộc bài thơ “Em yêu nhà em” tác giả Đoàn Thị Lam Luyến
	Mục đích-Yêu cầu
	Chuẩn bị và tiến hành

	1 Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.
- Trẻ thuộc lời bài thơ, đọc đúng nhịp điệu bài thơ.
- Qua bài thơ giúp trẻ có quyền tự do bày tỏ phát biểu ý kiến của mình
- SEL: Trẻ thể hiện cảm xúc qua lời nói. Trẻ biết lắng nghe và chờ lượt nói của bạn 
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ: mạch lạc, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng nhịp bài thơ, sử dụng đúng từ, đủ câu, không ngọng, mở rộng vốn từ cho trẻ.
- Rèn kỹ năng đọc ngắt nghỉ đúng nhịp.
- Rèn kỹ năng mạnh dạn,tự tin cho trẻ. Biết thể hiện tình cảm khi đọc thơ.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú đọc thơ, chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động.





	I. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của trẻ:
- Tranh minh họa nội dung bài thơ.
- Tranh thơ trên máy tính
- Nhạc: Nhà của tôi.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Tâm thế thoải mái.
 - Ghế ngồi.
II. Tổ chức:
1. Ổn định tổ chức.
- Cô và trẻ hát bài: “ Nhà của tôi”.
+ ĐT: - Con vừa hát bài hát gì?
- Nhà con ở đâu?
 => Cô khái quát giới thiệu bài thơ: Em yêu nhà em.
2. Nội dung:
HĐ1: Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ: “Em yêu nhà em” tác giả Đoàn Thị Lam Luyến
* Cô đọc mẫu bài thơ lần 1: Kết hợp nét mắt, điệu bộ, cử chỉ.
* Cô đọc mẫu lần 2: Kết hợp với máy vi tính:
HĐ 2: Trẻ đọc thuộc thơ
- Cô cho cả lớp đọc: 3 lần( Cô sửa sai)
- Tổ, nhóm, cá nhân đọc( Cô sửa sai)
- Đọc nối tiếp theo tổ.
HĐ 3: Tìm hiểu nội dung bài thơ. 
- Các con vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác?
- Trong bài thơ tác giả miêu tả khung cảnh xung quanh nhà của bé như thế nào? 
- Có con gì hót líu lo?          
-  Bạn nhỏ trong bài thơ còn được ví như nhân vật nào trong câu chuyện cổ tích?
- Tác giả miêu tả hương thơm của hoa sen như thế nào?
- Trong đầm sen còn có gì?
- Tình cảm của bạn nhỏ dành cho ngôi nhà của mình như thế nào?
-  Chúng mình đã phải xa nhà bao giờ chưa?
- Khi xa nhà chúng mình cảm thấy thế nào?
- Các con có yêu quý ngôi nhà của mình không?
 - Muốn ngôi nhà luôn sạch đẹp chúng mình phải làm gì?
* Giáo dục trẻ: 
3. Kết thúc:
- Cô động viên khuyến khích trẻ trong giờ học sau.


* Đánh giá nhận xét cuối ngày và các tình huống phát sinh 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ 





+ Điều chỉnh:




2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ




+ Điều chỉnh:





3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ




+ Điều chỉnh:
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